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                    UBND TỈNH QUẢNG NGÃI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG              Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


Số:           /TTr-STNMT              Quảng Ngãi, ngày       tháng      năm 2022
TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định 64/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 và Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;



Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;


Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 18 về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024);


Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024); Quyết định 64/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 và Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020;
Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024);
Trên cơ sở kết quả điều tra khảo sát, dự thảo phương án điều chỉnh Bảng giá các đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) đã được Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định tại Thông báo thẩm định số ..../TB-HĐTĐBGĐ ngày ..../..../2022; ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số ..../HĐND-KTNS ngày ..../..../2022; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP ngày ..../..../2022. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo và kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định 64/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 và Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

- Việc điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và khoản 1 Điều 3 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh.

- Căn cứ kết quả rà soát, báo cáo của các sở, ngành, địa phương và ý kiến chỉ đạo của của UBND tỉnh tại điểm b khoản 1 Thông báo kết luận số 636/TB-UBND ngày 21/12/2021 nhận thấy giá đất được quy định trong Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) tại một số loại đường, khu vực, vị trí chưa sát với giá phổ biến trên thị trường hiện nay. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát toàn diện giá đất trên địa bàn tỉnh, lập dự án điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, thực hiện các quy trình, thủ tục điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024).

Do đó, việc điều tra khảo sát, điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) là cần thiết và phù hợp với diễn biến giá đất thị trường tại địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

1. Mục đích

Hoàn thành công tác điều tra khảo sát và lập đầy đủ các trình tự, thủ tục điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) để ban hành áp dụng trong năm 2023.

2. Quan điểm chỉ đạo

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 về việc phê duyệt dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024) như sau:
- Bảng giá các loại đất áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) sau điều chỉnh phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất và phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành. 

- Cập nhật bổ sung các tuyến đường, đoạn đường, các khu dân cư chưa có quy định trong bảng giá đất hoặc mới được đầu tư và đã đưa vào sử dụng; cập nhật điều chỉnh những tuyến đường, đoạn đường tại các địa phương trong thời gian qua đã được đầu tư nâng cấp và điều chỉnh những điểm bất hợp lý, sai sót trong bảng giá đất hiện hành để cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Điều chỉnh, bổ sung các quy định trong bảng giá đất hiện cho phù hợp với thực tiễn áp dụng và quy định hiện hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

- Lập dự án điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án gửi Sở Tài chính thẩm tra dự toán và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 25/5/2022);

- Lập thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi, ngày 05/9/2022 ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIETNAM (đơn vị có chức năng tư vấn về giá đất) để khảo sát điều tra và tư vấn điều chỉnh bảng giá đất;


- Triển khai và tiến hành điều tra khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường đối với từng loại đất tại các điểm điều tra (Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tại Công văn số 4581/STNMT-QLĐĐ ngày 07/9/2022);


- Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường và đề xuất giá đất tại điểm điều tra cấp xã (thu thập 5.838 phiếu điều tra; phối hợp với UBND cấp xã rà soát và tổng hợp ý kiến của 173 xã, phường, thị trấn);


- Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường và đề xuất giá đất tại cấp huyện (phối hợp rà soát với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; đăng ký tổ chức họp và tổng hợp ý kiến thống nhất đề xuất của UBND 13 huyện, thị xã, thành phố);


- Tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh; xây dựng Báo cáo thuyết minh kết quả điều tra khảo sát, điều chỉnh bảng giá các loại đất; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024);


- Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất (đăng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất lên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của UBND tỉnh liên tục trong thời gian 30 ngày; Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản đề nghị các Sở, ngành có liên quan tham gia góp ý dự thảo);

- Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất trình Hội đồng thẩm định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh và đã được thẩm định thông qua tại Thông báo thẩm định số …TB-HĐTĐBGĐ ngày …./…./2022;


- Sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định thông qua tại Báo cáo thẩm định số …./BC-STP ngày …/…/2022.



- Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất tại Công văn số ..../HĐND-KTNS ngày ..../..../2022 và quyết định ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo: 


Nội dung dự thảo Quyết định gồm có 3 Điều, cụ thể:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Bảng giá số 2, Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định 64/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 và Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024).
- Điều 2: Quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản.


- Điều 3: Quy định về trách nhiệm tổ chức, thực hiện.


2. Nội dung cơ bản của dự thảo:

Quy định sửa đổi (điều chỉnh) mức giá đất ở tại nông thôn và đô thị của 12/13 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Sơn Tây giữ nguyên mức giá hiện hành); bổ sung các tuyến đường, đoạn đường, các khu dân cư chưa có quy định trong bảng giá đất hoặc mới được đầu tư và đã đưa vào sử dụng; cập nhật điều chỉnh vị trí những tuyến đường, đoạn đường tại các địa phương trong thời gian qua đã được đầu tư nâng cấp và điều chỉnh những điểm bất hợp lý, sai sót trong bảng giá đất hiện hành để cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
Phương án điều chỉnh bảng giá đất ở tăng bình quân của tất cả các vị trí, khu vực, loại đường trên địa bàn tỉnh là 143% so với mức giá quy định hiện hành (trừ địa bàn huyện Sơn Tây giữ nguyên) và mức giá đề xuất theo phương án điều chỉnh này được khảo sát bằng khoảng 46% giá đất ở trung bình phổ biến trên thị trường. Trong đó, phương án điều chỉnh có xem xét đề xuất điều chỉnh mức giá cao nhất của đất ở tại đô thị tối đa vượt 30% khung giá đất do Chính phủ ban hành tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 đối với các huyện có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, giá phổ biến thị trường ở mức cao như huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa, từ đó cân đối đề xuất điều chỉnh với mức tỷ lệ tương ứng so với giá đất thị trường cho các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể tổng hợp mức giá điều chỉnh so với mức giá quy định hiện hành và giá phổ biến trên thị trường tại các huyện/thị xã/thành phố như sau:

	STT
	Huyện/Thị xã/

Thành phố
	Mức giá điều chỉnh bình quân tăng so với mức giá quy định hiện hành
	Mức giá điều chỉnh so với giá phổ biến thị trường

	1
	Tp Quảng Ngãi
	 105%
	50%

	2
	TX Đức Phổ
	 117% 
	48%

	3
	Bình Sơn
	 161% 
	37%

	4
	Tư Nghĩa
	 356% 
	49%

	5
	Mộ Đức
	 144% 
	44%

	6
	Nghĩa Hành
	 121% 
	41%

	7
	Sơn Tịnh
	 465% 
	37%

	8
	Lý Sơn
	 50% 
	22%

	9
	Ba Tơ
	 108% 
	46%

	10
	Sơn Hà
	 134% 
	30%

	11
	Trà Bồng
	 71% 
	54%

	12
	Minh Long
	21% 
	45%

	13
	Sơn Tây
	0%   
	100%

	Tổng hợp toàn tỉnh
	143%
	46%


2.1. Đất ở thuộc thành phố Quảng Ngãi: 

a. Đối với khu vực 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh: Điều chỉnh tăng bình quân 30% đối với tất cả các vị trí.
Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	29.900
	37.050

	Thấp nhất
	1.700
	2.300


b. Đối với khu vực phường Trương Quang Trọng: Điều chỉnh tăng bình quân 99% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	8.400
	15.000

	Thấp nhất
	1.000
	2.500


c. Đối với khu vực 02 xã: Nghĩa Dõng và Nghĩa Dũng: Điều chỉnh tăng bình quân 62% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	4.200
	6.000

	Thấp nhất
	600
	1.000


d. Đối với khu vực các xã còn lại: Điều chỉnh tăng bình quân 201%  đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	3.000
	5.500

	Thấp nhất
	120
	500


2.2. Đất ở tại huyện Bình Sơn: 

a. Đất ở tại Thị trấn Châu Ổ: Điều chỉnh tăng bình quân 90% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	10.000
	13.000

	Thấp nhất
	400
	1.400


b. Đất ở nông thôn các xã đồng bằng: Điều chỉnh tăng bình quân 161% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	4.500
	8.500

	Thấp nhất
	220
	600


c. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 231% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	300
	1.300

	Thấp nhất
	60
	120


2.3. Đất ở tại huyện Sơn Tịnh:

a. Đất ở nông thôn các xã đồng bằng: Điều chỉnh tăng bình quân 334% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	3.000
	8.000

	Thấp nhất
	100
	500


b. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 596% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	600
	3.000

	Thấp nhất
	60
	500


2.4. Đất ở tại huyện Tư Nghĩa:

a. Đất ở tại thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ: Điều chỉnh tăng bình quân 217% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	6.500
	13.000

	Thấp nhất
	300
	1.500


b. Đất ở nông thôn các xã đồng bằng: Điều chỉnh tăng bình quân 533% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	2.500
	8.000

	Thấp nhất
	100
	500


c. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 316% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	250
	1.200

	Thấp nhất
	60
	200


2.5. Đất ở tại huyện Mộ Đức:

a. Đất ở tại thị trấn Mộ Đức: Điều chỉnh tăng bình quân 81% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	6.400
	10.000

	Thấp nhất
	500
	1.400


b. Đất ở nông thôn các xã đồng bằng: Điều chỉnh tăng bình quân 145% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	4.500
	7.000

	Thấp nhất
	120
	400


c. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 205% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	450
	1.200

	Thấp nhất
	120
	400


2.6. Đất ở tại thị xã Đức Phổ:

a. Đất ở tại phường Nguyễn Nghiêm: Điều chỉnh tăng bình quân 52% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	8.000
	13.000

	Thấp nhất
	450
	1.000


b. Đất ở tại 07 phường còn lại: Điều chỉnh tăng bình quân 158% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	3.100
	6.000

	Thấp nhất
	190
	800


c. Đất ở nông thôn các xã đồng bằng: Điều chỉnh tăng bình quân 96% đối với tất cả các vị trí; đồng thời bổ sung mức giá tại vị trí 1 khu vực 1 là 5.500.000 đồng/m2.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	2.500
	4.000

	Thấp nhất
	180
	300


d. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 151% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	500
	1.200

	Thấp nhất
	120
	300


2.7. Đất ở tại huyện Nghĩa Hành:

a. Đất ở tại thị trấn Chợ Chùa: Điều chỉnh tăng bình quân 130% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	5.000
	10.000

	Thấp nhất
	200
	500


b. Đất ở nông thôn các xã đồng bằng: Điều chỉnh tăng bình quân 135% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	2.500
	6.000

	Thấp nhất
	120
	200


c. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 99% đối với tất cả các vị trí, đồng thời bổ sung vị trí 1 khu vực 1 có mức giá là 1.200.000 đồng/m2.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	500
	1.000

	Thấp nhất
	50
	85


2.8. Đất ở tại huyện Lý Sơn: Điều chỉnh tăng bình quân 50% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	2.500
	3.750

	Thấp nhất
	500
	750


2.9. Đất ở tại huyện Ba Tơ:

a. Đất ở tại thị trấn Ba Tơ: Điều chỉnh tăng bình quân 108% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	3.600
	8.000

	Thấp nhất
	150
	350


b. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 108% đối với tất cả các vị trí:

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	700
	2.100

	Thấp nhất
	50
	80


2.10. Đất ở tại huyện Sơn Hà:

a. Đất ở tại thị trấn Di Lăng: Điều chỉnh tăng bình quân 106% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	2.400
	5.000

	Thấp nhất
	120
	250


b. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 161% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	700
	1.600

	Thấp nhất
	50
	60


2.11. Đất ở tại huyện Trà Bồng:

a. Đất ở tại thị trấn Trà Xuân: Điều chỉnh tăng bình quân 99% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	3.000
	7.000

	Thấp nhất
	210
	350


b. Đất ở nông thôn các xã miền núi: Điều chỉnh tăng bình quân 42% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	800
	1.800

	Thấp nhất
	50
	50


2.12. Đất ở nông thôn các miền núi tại huyện Minh Long: Điều chỉnh tăng bình quân 21% đối với tất cả các vị trí.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	1.000
	1.200

	Thấp nhất
	80
	95


2.13. Đất ở nông thôn các miền núi tại huyện Sơn Tây: Giữ nguyên.

Đvt: Nghìn đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá hiện hành
	Mức giá dự thảo

	Cao nhất
	460
	460

	Thấp nhất
	50
	50



(Có dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định 64/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 và Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi kèm theo)


Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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